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Nghiên cứu – Trao đổi 

 

                                              Hệ thống thông tin giá… 

… 

 
Hệ thống thông tin giá và                  

các cuộc điều tra thống kê giá 
 

ThS. Vũ Thị Thu Thủy* 

 
 

Thông tin giá cả và chỉ số giá đóng vai trò quan trọng trong điều hành và thực thi các chính 

sách phát triển sản xuất kinh doanh và trao đổi thương mại quốc tế, làm cơ sở để xây dựng các 

chính sách kinh tế vĩ mô như kiềm chế lạm phát, điều chỉnh tỷ giá, lãi suất ngân hàng, quản lý tài 

chính tiền tệ, chính sách tiền lương và các chính sách phát triển kinh tế xã hội theo vùng miền. 

Đặc biệt, chỉ số giá giúp loại trừ các yếu tố biến động về giá cả trong tính toán các chỉ tiêu kinh tế 

tổng hợp theo giá so sánh. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về Hệ thống thông tin thống kê 

giá và các cuộc điều tra giá đang được Tổng cục Thống kê thực hiện.  

Một số khái niệm 

Giá: Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá 

trị hàng hóa hay nói cách khác là số tiền phải 

trả hoặc nhận được khi mua hoặc bán một đơn 

vị hàng hóa, dịch vụ. Trong thống kê, để thu 

thập thông tin về giá và tính chỉ số giá cần xác 

định rõ về các loại giá cần thu thập, cụ thể: 

 Giá tiêu dùng: là giá do người tiêu dùng 

mua hàng hóa, chi trả cho các dịch vụ phục vụ 

trực tiếp cho đời sống hàng ngày. Giá tiêu 

dùng là giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên thị 

trường (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng - 

VAT) phục vụ sinh hoạt đời sống. Giá tiêu dùng 

không bao gồm giá đất, giá hàng hóa bán cho 

sản xuất và các công việc có tính chất sản xuất 

kinh doanh. 

 Giá sản xuất bao gồm: Giá sản xuất 

đầu ra; giá sản xuất đầu vào; giá xuất khẩu 

hàng hóa; và giá nhập khẩu hàng hóa. 

- Giá sản xuất đầu ra: là giá mà người 

sản xuất nhận được khi bán hàng hóa, dịch vụ 

ra thị trường, kể cả bán tại nơi sản xuất hoặc 

nơi khác, không bao gồm VAT, không bao gồm 

phí lưu thông thương mại và cước vận tải  

nhưng bao gồm các khoản phụ thu các khoản 

giảm trừ nếu có. Giá sản xuất đầu ra quy định 

là giá cơ bản. 

- Giá sản xuất đầu vào: là giá mà người 

sản xuất phải trả để nhận được một đơn vị 

hàng hóa, dịch vụ nhằm đưa vào sản xuất tạo 

ra sản phẩm mới, bao gồm chi phí lưu thông 

nhưng không bao gồm VAT được khấu trừ.  

- Giá xuất khẩu hàng hóa: là giá bán một 

đơn vị hàng hóa mà Việt Nam bán cho bạn 

hàng nước ngoài với điều kiện giao hàng tại 

biên giới Việt Nam (giá FOB và tương đương). 

Giá xuất khẩu quy định tính bằng ngoại tệ. 

- Giá nhập khẩu hàng hóa: là giá một 

đơn vị hàng hóa Việt Nam mua của bạn hàng 

nước ngoài với điều kiện giao hàng tại biên giới 

Việt Nam (giá CIF và tương đương). Giá nhập 

khẩu quy định tính bằng ngoại tệ. 

Chỉ số giá: là chỉ tiêu tương đối phản 

ánh xu hướng và mức độ biến động giá cả 

chung của các loại hàng hóa theo thời gian và 

không gian.  

Hầu hết các chỉ số giá trong Hệ thống 

thông tin thống kê giá là chỉ số giá theo thời 

* Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, TCTK 
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gian, chỉ có một chỉ số giá theo không gian 

(SCOLI). 

Mẫu điều tra giá: Một trong những điểm 

đặc biệt của thống kê giá là dàn mẫu điều tra. 

Có hai loại mẫu điều tra trong thống kê giá là 

mẫu mặt hàng (hàng hóa và dịch vụ) và mẫu 

mạng lưới điều tra. Các mẫu điều tra này được 

sử dụng cố định trong một khoảng thời gian 

(thường là 5 năm). 

 Mẫu mặt hàng: là danh mục các hàng 

hóa và dịch vụ đại diện (tiêu dùng, sản xuất 

hoặc xuất, nhập khẩu) hay còn gọi là Danh 

mục hàng hóa và dịch vụ đại diện hay là “rổ” 

hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa và dịch vụ trong 

“rổ” hàng hóa có quy cách phẩm cấp cụ thể. 

Mỗi loại giá có một Danh mục hàng hóa và 

dịch vụ đại diện khác nhau. 

 Mẫu mạng lưới điều tra: là các địa bàn 

điều tra giá gồm các khu vực điều tra và đơn vị 

điều tra hoặc điểm điều tra đảm bảo đại diện thu 

thập được các mặt hàng trong “rổ” hàng hóa. 

Quyền số: do mức tiêu dùng, sản xuất và 

xuất, nhập khẩu các hàng hóa, dịch vụ là khác 

nhau do vậy để tính chỉ số giá đảm bảo phản 

ánh đúng mức độ biến động về giá cả nói 

chung của các hàng hóa và dịch vụ cần gia 

quyền thay đổi giá với quyền số các nhóm 

hàng tương ứng. Giống như Danh mục hàng 

hóa và dịch vụ đại diện, quyền số để tính chỉ 

số giá cũng được sử dụng trong một khoảng 

thời gian cố định (thường là 5 năm) và quyền 

số được tính cho các nhóm hàng tương ứng 

với các nhóm hàng trong “rổ” hàng hóa. Với 

mỗi loại chỉ số giá khác nhau cần sử dụng một 

loại quyền số tương ứng như sau: 

 Chỉ số giá tiêu dùng sử dụng quyền số 

là tỷ trọng chi tiêu dùng các hàng hóa và dịch 

vụ phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. 

 Chỉ số giá sản xuất sử dụng quyền số là 

tỷ trọng giá trị sản xuất của các hàng hóa dịch 

vụ được sản xuất trong nền kinh tế. 

 Chỉ số giá xuất, nhập khẩu sử dụng 

quyền số là tỷ trọng tổng giá trị xuất, nhập 

khẩu hàng hóa ra khỏi hoặc vào Việt Nam. 

Hệ thống thông tin thôƴng kê giá hiện nay 

bao gồm: (1) Giá tiêu dùng; (2) Giá sản xuất; 

(3) Giá hàng hóa giao dịch với nước ngoài. HêƲ  

thôƴng naƳy đươƲ c mô taƱ  qua BaƱ ng dưới đây. 

Bảng 1: Hệ thống giá và chỉ số giá hiện nay do Tổng cục Thống kê thực hiện 

GIÁ TIÊU DÙNG GIÁ SẢN XUẤT 
GIÁ HÀNG HÓA GIAO 

DỊCH VỚI NƯỚC NGOÀI 

- Chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) 

- Chỉ số giá sinh hoạt theo 

không gian (SCOLI) 

- Lạm phát cơ bản 

 

- Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật 

liệu dùng cho sản xuất (NNVL) 

- Chỉ số giá sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản (*) 

- Chỉ số giá sản xuất công 

nghiệp (*) 

- Chỉ số giá dịch vụ 

- Chỉ số giá cước vận tải kho 

bãi (VTKB) 

- Chỉ số giá xuất khẩu 

hàng hóa 

- Chỉ số giá nhập khẩu 

hàng hóa 

- Tỷ giá thương mại 

 

(*) Tên chính thức trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là: Chỉ số giá bán sản phẩm của 

người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản (NLNTS) và Chỉ số giá bán sản phẩm của 

người sản xuất hàng công nghiệp (CN). 
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Thông tin thống kê của Hệ thống này 

được thu thập từ các cuộc điều tra giá của 

Tổng cục Thống kê. Thời kỳ 2010 - 2015, 

ngành Thống kê thực hiện 7 cuộc điều tra 

giá hàng tháng để thu thập tính toán các chỉ 

số giá. 

 Điều tra giá tiêu dùng: Cuộc điều tra 

được thực hiện hàng tháng (mỗi tháng 3 kỳ; 

vào ngày 25 tháng đó và ngày 5, ngày 15 

tháng tiếp theo) tại 63 tỉnh/thành phố. Kết 

quả cuộc điều tra này phục vụ tính Chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI), Chỉ số giá sinh hoạt theo 

không gian (SCOLI) và Lạm phát cơ bản. Số 

liệu CPI hàng tháng ngoài phân tổ theo vùng, 

khu vực thành thị, nông thôn còn được phân 

tổ chi tiết theo 11 nhóm hàng hóa: (1) Hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống (Lương thực; Thực 

phẩm; Ăn uống ngoài gia đình); (2) Đồ uống 

và thuốc lá; (3) May mặc, mũ nón, giầy dép; 

(4) Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu 

xây dựng; (5) Thiết bị và đồ dùng lâu bền; 

(6) Thuốc và dịch vụ y tế; (7) Giao thông; 

(8) Bưu chính viễn thông; (9) Giáo dục; (10) 

Văn hóa, giải trí và du lịch; (11) Hàng hóa và 

dịch vụ khác. 

 Điều tra giá nông, lâm nghiệp và 

thủy sản: Cuộc điều tra được thực hiện hàng 

tháng (mỗi tháng 1 kỳ) tại 63 tỉnh/thành 

phố. Kết quả cuộc điều tra này phục vụ tính 

Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản. 

 Điều tra giá công nghiệp: Cuộc điều 

tra được thực hiện hàng tháng (mỗi tháng 1 

kỳ) tại 33 tỉnh/thành phố. Kết quả cuộc điều 

tra này phục vụ tính Chỉ số giá sản xuất 

công nghiệp. 

 Điều tra giá dịch vụ: Cuộc điều tra được 

thực hiện hàng tháng (mỗi tháng 1 kỳ) tại 12 

tỉnh/thành phố. Kết quả cuộc điều tra này phục 
 

vụ tính Chỉ số giá dịch vụ. 

 Điều tra giá cước vận tải kho bãi: Cuộc 

điều tra được thực hiện hàng tháng (mỗi tháng 

1 kỳ) tại 30 tỉnh/thành phố. Kết quả cuộc điều 

tra này phục vụ tính Chỉ số giá cước vận tải 

kho bãi. 

 Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu 

dùng cho sản xuất: Cuộc điều tra được thực 

hiện hàng tháng (mỗi tháng 1 kỳ) tại 38 

tỉnh/thành phố. Kết quả cuộc điều tra này phục 

vụ tính Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng 

cho sản xuất. 

 Điều tra giá xuất khẩu hàng hóa: 

Cuộc điều tra được thực hiện hàng tháng 

(mỗi tháng 1 kỳ) tại 25 tỉnh/thành phố. Kết 

quả cuộc điều tra này phục vụ tính Chỉ số giá 

xuất khẩu hàng hóa và phục vụ tính Tỷ giá 

thương mại. 

 Điều tra giá nhập khẩu hàng hóa: Cuộc 

điều tra được thực hiện hàng tháng (mỗi tháng 

1 kỳ) tại 25 tỉnh/thành phố. Kết quả cuộc điều 

tra này phục vụ tính Chỉ số giá nhập khẩu hàng 

hóa và tính Tỷ giá thương mại. 

Nghiên cứu phƣơng pháp luận thống 

kê giá 

Hệ thống thông tin thống kê về giá của 

ngành Thống kê đã được xây dựng và đang 

ngày càng dần hoàn thiện. Để đảm bảo 

thông tin đầy đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng của các đối tượng sử dụng tin trong xã 

hội, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ quản 

lý điều hành và đồng thời đáp ứng thông tin 

phục vụ tính toán những chỉ tiêu thống kê 

tổng hợp trong nội bộ ngành Thống kê, Vụ 

Thống kê Giá đang tiếp tục nghiên cứu các 

phương pháp luận thống kê để đảm bảo 

cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp thời và 

có chất lượng tốt. Một trong những vấn đề 
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đang được nghiên cứu và thực hiện là:  

 Nghiên cứu tính Chỉ số giá xây dựng 

 Nghiên cứu tính Chỉ số giá tiền lương 

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông 

tin tiên tiến trong điều tra thu thập giá tại các 

địa bàn điều tra 

Tài liệu tham khảo: 

1. Thủ tướng Chính phủ , Quyêƴt điƲ nh 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 vêƳ viêƲ c ban haƳnh HêƲ  

thôƴng chiƱ  tiêu thôƴng kê quôƴc gia; 

2. Thủ tướng Chính phủ, Quyêƴt điƲ nh 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 vêƳ viêƲ c ban haƳnh 

Chêƴ đôƲ  baƴo caƴo thôƴng kê tôƱ ng hơƲ p aƴp duƲ ng cho caƴc BôƲ , ngành; 

3. TôƱ ng cuƲ c Thôƴng kê, Phương aƴn ĐiêƳu tra vaƳ baƴo caƴo thôƴng kê giaƴ tiêu duƳng (thơƳ i kyƳ 2015-

2019), năm 2015; 

4. TôƱ ng cuƲ c Thôƴng kê , Phương aƴn ĐiêƳu tra giaƴ nguyên , nhiên, vâƲ t liêƲ u duƳng cho saƱ n xuâƴt 

(thơƳ i kyƳ 2014-2019), năm 2015; 

5. TôƱ ng cuƲ c Thôƴng kê , Phương aƴn ĐiêƳu tra giaƴ baƴn saƱ n phâƱ m cuƱ a ngươƳ i saƱ n xuâƴt haƳng 

nông, lâm nghiêƲ p vaƳ thuƱ y saƱ n (thơƳ i kyƳ 2010-2015), năm 2011; 

6. TôƱ ng cuƲ c Thôƴng kê, Phương aƴn ĐiêƳu tra giaƴ diƲ ch vuƲ  (thơƳ i kyƳ 2013-2015), năm 2012; 

7. TôƱ ng cuƲ c Thôƴng kê , Phương aƴn ĐiêƳu tra giaƴ cươƴc vâƲ n taƱ i kho baĩ (thơƳ i kyƳ 2010-2015), 

năm 2011; 

8. TôƱ ng cuƲ c Thôƴng kê , Phương aƴn ĐiêƳu tra giaƴ xuâƴt , nhâƲ p khâƱ u haƳng hoƴa (thơƳ i kyƳ 2010-

2015), năm 2011. 

----------------------------------------------- 

(Tiếp theo trang 15) 

Trên đây là một số ý kiến về việc đánh 

giá kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực 

KHXH&VN do tôi tham khảo các tài liệu cùng 

với kinh nghiệm rút ra từ nhiều năm làm công 

tác quản lý và nghiên cứu khoa học muốn giới 

thiệu để bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên đây chỉ 

là một số điểm tôi thấy được và đã thực hiện, 

chắc chắn còn nhiều vấn đề chúng tôi chưa có 

điều kiện đề cập đến. 

Tài liệu tham khảo: 

1. ThS. Đinh Thị Thúy Phương, Báo cáo 

kết quả nghiên cứu đề tài “ Một số giải pháp 

đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài 

khoa học của ngành Thống kê giai đoạn 1995-

2005”; 

2. Luật Khoa học và Công nghệ, năm 

2000. 

Nguồn: Báo cáo trình bày tại Hội thảo khoa học của Khoa Quản lý khoa học, trường đại học 

Khoa học xã hội và nhân văn, năm 2014 

 


